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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 21 tháng 8 năm 2015

I. TIN VỀ CƠN BÃO GONI: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW)
	


Hồi 14 giờ ngày 21/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 13 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc; 123,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
Sau khi nhận được tin bão của Trung tâm dự báo KTTVTW, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã chuyển nội dung tin bão về cơn bão GONI cho các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng để theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.
II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW)
1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 22/8:
- Khu vực Bắc Bộ: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng khu vực Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng nóng. 
- Khu vực Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác.
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày:  Từ 19h00 ngày 20/8 đến 19h00 ngày 21/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 20mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	80 mm
	
	Quán Thé (Ninh Thuận)
	58 mm

	Khe Bố (Nghệ An)
	72 mm
	
	Minh Hóa (Quảng Bình)
	39 mm

	Mường Xén (Nghệ An)
	59 mm
	
	EA Súp (Đắk Lắk)
	26 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 21/8 đến 07h00 ngày 22/8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa) một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Xà Là (Sơn La) 55 mm; Sông Mã (Sơn La) 52 mm; Pha Đin (Điện Biên) 41 mm.
 2.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày18/8 đến 19h00 ngày 21/8, các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to (mưa lớn tập trung chủ yếu vào ngày 20/8), tổng lượng mưa phổ biến dưới 110mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Việt Lâm (Hà Giang)
	133 mm
	
	Lục Ngạn (Bắc Giang)
	130  mm

	KM22 (Sơn La)
	125 mm
	
	Việt Yên (Bắc Giang)
	142 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	161 mm
	
	Bắc Ninh (Bắc Ninh)
	121 mm

	Hiệp Hòa (Bắc Giang)
	142 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	136 mm



II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN:	
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước lúc 7h00 ngày 22/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,38m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,83m. 
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục lên chậm trong 24 giờ tới sau sẽ xuống, đến 7 giờ ngày 23/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,0m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ xuống chậm, đến 19 giờ ngày 22/8 mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,15m.
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước các sông ở Thanh Hóa có dao động nhỏ; các sông khác từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h/21/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,41m; sông Cả tại Nam Đàn: 0,92m; sông La Ngà tại Tà Pao: 116,25m.  
Dự báo: Ngày 22/08, mực nước các sông ở Thanh Hóa có dao động nhỏ; các sông khác từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 20/08, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,87m. 
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có dao động, lúc 7h/21/08 là 111,60m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 25/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 1,95m; tại Châu Đốc xuống mức 1,73m. Ngày mai (22/08), mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,6m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h
	21/8
	201,24
	114,48
	1.441
	774

	
	7h
	22/8
	201,68
	113,16
	2.816
	38

	Hòa Bình
	7h
	21/8
	109,09
	13,80
	1.180
	2.300

	
	7h
	22/8
	108,99
	13,00
	830
	1.430

	Tuyên Quang
	7h
	21/8
	117,06
	49,52
	805
	591

	
	7h
	22/8
	117,16
	49,50
	590
	590

	Thác Bà
	7h
	21/8
	50,60
	20,81
	284 (TB ngày 21/8)
	84 (TB ngày 21/8)

	
	7h
	22/8
	50,71
	20,79
	
	


Các hồ vẫn duy trì trạng thái hoạt động bình thường, đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 
Theo báo cáo số 67/BC-PCTT-VP ngày 21/8/2015 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 20/8/2015, trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 đã xảy ra đợt mưa giông, lốc xoáy làm 01 người chết (ông Bùi Văn Tuấn sinh năm 1960 quê tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, công  nhân xưởng gỗ của công ty Đức Phát Đạt), sập 01 phân xưởng gỗ, tốc mái 02 căn nhà.
Sau khi thiên tai xảy ra, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố đã phối hợp với UBND quận 9 khắc phục sự cố, thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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